
UBND HUYỆN ĐĂK GLEI Biểu số 86/CK-NSNN

DDỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /      /        của UBND huyện Đăk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số
TT TÊN ĐƠN VỊ Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(không kể

Chương trình
MTQG)

Chi thường
xuyên (không

kể Chương
trình MTQG)

Chi dự
phòng
ngân
sách

Chi tạo
nguồn,

điều chỉnh
tiền lương

Chi chương trình MTQG
Bổ sung có
mục tiêu
cho ngân
sách cấp

dưới
Tổng số

Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 405,699 31,873 365,530 7,786 0 0 0 0 510

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 331,667 31,873 299,794 0 0 0 0 0 0
1 Văn phòng HĐND-UBND 7,022 7,022 0

2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn 8,093 8,093 0

3 Phòng Tư pháp 741 741 0
4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 4,426 4,426 0
5 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1,985 1,985 0
6 Phòng Y tế 583 583 0
7 Phòng Dân tộc 719 719 0
8 Phòng Nội vụ 3,082 3,082 0
9 Phòng Văn hóa và Thông tin 811 811 0
10 Thanh tra huyện 879 879 0
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 11,841 11,841 0

12 Phòng Lao động -Thương binh và
Xã hội 15,776 15,776 0

13 Phòng Tài nguyên và Môi trường 4,837 2,589 2,248 0

14 Ban Tiếp công dân 40 40 0
15 Văn phòng Huyện ủy 23,031 10,856 12,175 0

16 Ủy ban Mặt trận TQVN huyện 1,558 1,558 0

17 Huyện Đoàn 1,514 1,514 0
18 Hội Liên hiệp Phụ nữ 1,021 1,021 0
19 Hội Nông dân 1,313 1,313 0
20 Hội Cựu Chiến binh 606 606 0
21 Liên đoàn Lao động huyện 10 10 0
22 Hội Chữ thập đỏ 189 189 0
23 Hội Thanh niên xung phong 140 140 0

24 Ban đại diện Hội người cao tuổi 200 200 0

25 Hội Khuyến học 11 11 0

26 Hội nạn nhân chất độc Da
cam/Dioxin 200 200 0

27 Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du
lịch và Truyền thông 4,188 4,188 0

28 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1,765 1,765 0

29 Công An huyện 1,610 1,610 0
30 Huyện Đội 4,751 4,751 0
31 Ngân hàng CSXH 1,000 1,000 0
32 Hạt Kiểm lâm 55 55 0

33 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị 747 747 0

34 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -
GDTX 1,679 1,679 0

35 Trường Mầm non xã Mường Hoong 2,966 2,966 0

36 Trường Mầm non xã Xốp 2,117 2,117 0

37 Trường Mầm non xã Đăk Plô 1,683 1,683 0

38 Trường Mầm non xã Đăk Choong 3,496 3,496 0
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39 Trường Mầm non xã Đăk Man 1,460 1,460 0

40 Trường Mầm non thị trấn Đăk Glei 7,101 7,101 0

41 Trường Mầm non xã Đăk Kroong 4,868 4,868 0

42 Trường Mầm non xã Ngọc Linh 2,419 2,419 0

43 Trường Mầm non xã Đăk Môn 4,151 4,151 0

44 Trường Mầm non xã Đăk Nhoong 3,600 3,600 0

45 Trường Mầm non xã Đăk Pék 5,772 5,772 0

46 Trường Mầm non xã Đăk Long 6,120 6,120 0

47 Trường Tiểu học Kim Đồng 7,279 7,279 0

48 Trường Tiểu học xã Mường Hoong 5,466 5,466 0

49 Trường Tiểu học xã Ngọc Linh 5,656 5,656 0

50 Trường Tiểu học xã Đăk Kroong 7,268 7,268 0

51 Trường Phổ thông DTBT-Tiểu học
xã Đăk Choong 6,820 6,820 0

52 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 5,948 5,948 0

53 Trường Tiểu học xã Đăk Long 12,409 12,409 0

54 Trường Tiểu học xã Đăk Môn 8,118 8,118 0

55 Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei 5,364 5,364 0

56 Trường Phổ thông DTBT-THCS xã
Mường Hoong 4,295 4,295 0

57 Trường THCS thị trấn Đăk Glei 7,597 7,597 0

58 Trường PTDTBT-THCS xã Đăk
Choong 4,595 4,595 0

59 Trường PTDTBT-THCS xã Ngọc
Linh 4,276 4,276 0

60 Trường THCS xã Đăk Kroong 6,093 6,093 0

61 Trường THCS xã Đăk Môn 3,761 3,761 0

62 Trường PTDTBT-THCS xã Đăk
Long 10,231 10,231 0

63 Trường THCS xã Đăk Pék 6,340 6,340 0

64 Trường Tiểu học và THCS Lý Tự
Trọng 9,220 9,220 0

65 Trường Tiểu học-THCS xã Đăk
Man 5,846 5,846 0

66 Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Plô 5,704 5,704 0

67 Trường Tiểu học-THCS xã Đăk
Nhoong 9,496 9,496 0

68 Trường Tiểu học - THCS xã Xốp 6,059 6,059 0

69 KP hoạt động Trung tâm học tập
cộng đồng 12 xã, Thị trấn 480 480 0

70 Ban QLDA Đầu tư xây dựng 24,228 18,428 5,800 0

Số
TT TÊN ĐƠN VỊ Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(không kể

Chương trình
MTQG)

Chi thường
xuyên (không

kể Chương
trình MTQG)

Chi dự
phòng
ngân
sách

Chi tạo
nguồn,

điều chỉnh
tiền lương

Chi chương trình MTQG
Bổ sung có
mục tiêu
cho ngân
sách cấp
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Tổng số

Chi đầu
tư phát
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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71
Chi khác ngân sách (bao gồm mua
sắm, sửa chữa tài sản): Phân bổ khi
phát sinh nhiệm vụ

1,401 1,401 0

72 Các Chủ đầu tư 200 200 0
73 Chưa phân bổ chi tiết (*) 5,341 0 5,341 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí huấn luyện Dân quân tự
vệ toàn huyện (Phân khai khi KH
huấn luyện được phê duyệt)

2,000 2,000

- Hổ trợ quảng bá du lịch, xúc tiến
đầu tư 500 500

- Kinh phí Quy hoạch 1,000 1,000

-
KP thực hiện Nghị định
116/2016/NĐ-CP còn lại sau khi đã
đảm bảo nhu cầu các đơn vị đề nghị

650 650

- Dự phòng sự nghiệp giáo dục 1,191 1,191

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 6,407 6,407 0

III CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH
TIỀN LƯƠNG

IV CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
CHO NS XÃ 67,625 65,736 1,379 0 510

V CHI CHUYỂN NGUỒN SANG
NS NĂM SAU 0 0

Số
TT TÊN ĐƠN VỊ Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(không kể

Chương trình
MTQG)

Chi thường
xuyên (không

kể Chương
trình MTQG)

Chi dự
phòng
ngân
sách

Chi tạo
nguồn,

điều chỉnh
tiền lương

Chi chương trình MTQG
Bổ sung có
mục tiêu
cho ngân
sách cấp
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Tổng số
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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